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	UBND HUYỆN THỦ THỪA

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH AN

Số:        /QĐ-THBA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


Bình An, ngày      tháng  10   năm 2022


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế 
công tác Thi đua - khen thưởng của Trường Tiểu học Bình An

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH AN
Căn cứ tiêu chuẩn quy định tại Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 
Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.
Căn cứ  Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 về việc Bãi bỏ khoản 7 điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV.
Căn cứ Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh Long An Về việc ban hành Quy định về một số chính sách Dân số và Sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025;

Công văn số 311/CV-TĐKT ngày 19/7/2011 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn xét công nhận đề tài, sáng kiến kinh nghiệm;

Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND huyện Thủ Thừa “Về việc bổ nhiệm lại Cán bộ quản lý trường học”;
Căn cứ kế hoạch số 281/KH-THBA ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Trường Tiểu học Bình An về Kế hoạch thực hiện thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023;

Căn cứ Nghị quyết hội nghị CBCC,VC năm học 2022-2023 và biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng ngày 18/10/2022 của Trường Tiểu học Bình An;

Xét đề nghị của Hội đồng thi đua, khen thưởng Trường Tiểu học Bình An.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế công tác Thi đua, khen thưởng của Trường Tiểu học Bình An.
Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 209/QĐ-THBA ngày 29/11/2021 Về về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng tại Trường Tiểu học Bình An. Quyết định này được áp dụng kể từ năm học 2022-2023.
Điều 3. Các ông, bà đơn vị Trường Tiểu học Bình An có trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như điều 3 (thực hiện);

- Lưu: TĐKT, VT.            
	HIỆU TRƯỞNG

                Nguyễn Văn Cường


QUY CHẾ

VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-THBA ngày    /10/2022 của Trường TH Bình An )
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

Quy chế này áp dụng cho toàn thể viên chức và người lao động thuộc Trường Tiểu học Bình An.
Điều 2. Mục tiêu thi đua, khen thưởng

Công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo động lực, động viên, khuyến khích và tôn vinh tập thể, cá nhân hăng hái thi đua lao động sáng tạo hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục của Trường Tiểu học Bình An, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để xét khen thưởng tập thể, cá nhân trong đơn vị.

Điều 3. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng:

- Thi đua, khen thưởng thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, công khai, đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

- Việc đánh giá, công nhận, xét tặng các danh hiệu thi đua phải gắn với kết quả đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động; gắn với tiêu chuẩn, minh chứng, sản phẩm cụ thể, thiết thực của tập thể, cá nhân; đảm bảo đúng đối tượng, tỷ lệ theo quy định.

- Đối với danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Tập thể lao động xuất sắc”, “Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT”, “Cờ thi đua của Chính phủ”, Bằng khen thì tập thể, cá nhân được đề nghị xét khen thưởng phải có số phiếu đồng ý đạt từ 70% trở lên trên tổng số thành viên của Hội đồng thi đua - khen thưởng (HĐTĐKT).
· Thời gian nghỉ thay sản theo quy định được tính để bình xét, tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
·  Đối với cá nhân chuyển công tác đến đơn vị đều được bình xét, tặng danh hiệu thi đua (trường hợp có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 6 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ).

- Đối với cá nhân đăng ký danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”: phải đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên trong năm học liền trước. 
- Cá nhân đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh phải có 2 lần liên tục đạt CSTĐCS tính đến thời điểm đăng ký.

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở được xét cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị (Hiệu trưởng) nếu như cơ quan, đơn vị đó đạt danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc. 
- Không tặng nhiều hình thức khen thưởng cho một thành tích đạt được; sáng kiến của cá nhân đã được xét, công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp, thì không lấy thành tích sáng kiến đó để làm căn cứ tiếp tục xét các hình thức khen thưởng và ngược lại.
· Về cách xếp thứ tự thi đua giữa GVCN, tổ VP và giáo viên dạy môn chuyên: tính tỉ lệ phần trăm trên điểm chuẩn, tỉ lệ cao thì xếp trên. Nếu tỉ lệ bằng nhau thì bỏ phiếu (tập thể đơn vị bỏ phiếu), ai số phiếu cao thì xếp trên.
Điều 4. Quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng thi đua khen thưởng: 

1. Chủ tịch hội đồng thi đua, khen thưởng: Tổ chức điều hành các hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các thành viên trong hội đồng; chuẩn bị nội dung, chương trình và chủ trì các lần họp Hội đồng thi đua, khen thưởng.
2. Phó chủ tịch hội đồng thi đua, khen thưởng: Phát động phong trào thi đua, tổ chức đăng ký thi đua và gửi hồ sơ đăng ký thi đua, kết quả xét thi đua của đơn vị về PGDĐT; tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện phong trào thi đua; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thi đua trong đơn vị; phụ trách và đánh giá một số tiêu chí và thang điểm thi đua theo sự phân công của Chủ tịch hội đồng thi đua.
3. Các thành viên thi đua, khen thưởng: thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch hội đồng thi đua; phụ trách và đánh giá một số tiêu chí và thang điểm thi đua theo sự phân công của Chủ tịch hội đồng thi đua.

Điều 5. Nghĩa vụ và quyền lợi của cá nhân, tập thể được khen thưởng

1. Cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng được cấp Giấy chứng nhận, Bằng khen, Giấy khen, và tiền thưởng hoặc hiện vật theo quy định; được xét nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định.

2. Tập thể được tặng các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng được cấp Giấy chứng nhận, Bằng khen, Giấy khen, và tiền thưởng theo quy định.

3. Tập thể, cá nhân được công nhận các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng có trách nhiệm phát huy thành tích đã đạt được tiếp tục phấn đấu để lập thành tích và danh hiệu thi đua cao hơn; bảo quản các hiện vật minh chứng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng. 

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Các danh hiệu thi đua

1. Danh hiệu thi đua đối với tập thể:

- Cờ thi đua của Chính phủ

- Cờ thi đua của Bộ Giáo dục

- Cờ thi đua của UBND tỉnh

- Tập thể lao động xuất sắc

- Tập thể lao động tiên tiến

2- Danh hiệu thi đua đối với cá nhân:

- Lao động tiên tiến

- Chiến sĩ thi đua cơ sở

- Chiến sĩ thi  đua cấp tỉnh.

- Chiến sĩ thi đua Toàn quốc.

Điều 7. Tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua:

1. Đối với tập thể:

1.1. Tập thể lao động tiên tiến:
- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch và chỉ tiêu được giao;

- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của ngành, cuả trường;

- Có 70% cá nhân trong tập thể  được đánh giá, phân loại từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
1.2. Tập thể  lao động xuất sắc:
- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;
- Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, có chất lượng, hiệu quả; 

- Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất là 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
- Tổ chức Đảng phải đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

1.3. Cờ thi đua:
Tiêu chuẩn theo khoản 1 Điều 12 Quyết định số 4614/QĐ-UBND, ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh Long An Về việc ban hành Quy định về tổ chức công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Long An.
2. Đối với cá nhân:

2.1. Lao động tiên tiến 

Thực hiện theo Điều 10 của Nghị định số 91. Cụ thể:
- Chấp hành tốt chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và nội quy, quy chế của nhà trường; 

-  Có tinh thần đoàn kết; tích cực học tập nâng cao lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia phong trào thi đua.
- Có phẩm chất đạo đức tốt;
- Được đánh giá, phân loại viên chức cuối năm học“hoàn thành tốt nhiệm vụ” (việc đánh giá Hoàn thành tốt nhiệm vụ được thực hiện theo Điều 13 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ);
- Có số phiếu đồng ý đạt tỉ lệ từ 70% trở lên tính trên tổng số thành viên của Thường trực HĐTĐKT;

- Không xét danh hiệu LĐTT các trường hợp mới tuyển dụng dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.
* Ngoài ra không rơi vào các nội dung khống chế của thang điểm thi đua.
2.2. Chiến sĩ thi đua cơ sở
Thực hiện theo Điều 9 của Nghị định số 91. Cụ thể:

- Là cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
- Có sáng kiến kinh nghiệm hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng cấp huyện công nhận
- Có số phiếu đồng ý đạt tỉ lệ từ 70% trở lên tính trên tổng số thành viên của HĐTĐKT.

- Tỉ lệ xét danh hiệu CSTĐCS không quá 15% /tổng số LĐTT của đơn vị.

2.3. Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh:  

- Có thành tích tiêu biểu xuất sắc và có 3 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

- Có sáng kiến, đề tài nghiên cứu được tỉnh công nhận.
- Lưu ý: Đề tài sáng kiến đề nghị công nhận cấp tỉnh phải được thực nghiệm ở 2 trường ngoài huyện và điểm chấm đề tài từ 7 điểm trở lên. Lưu ý, sáng kiến 2 năm học liền kề trở về trước được sử dụng để xét và được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ thì trong năm học đó không được dùng sáng kiến này làm điều kiện để xét CSTĐ cấp tỉnh. Tên đề tài sáng kiến đăng ký cấp tỉnh là 1 trong 3 sáng kiến cấp cơ sở của 3 năm học liền kề được cấp có thẩm quyền công nhận; qua thời gian thực nghiệm được triển khai, áp dụng đạt hiệu quả cao tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh.
2.4. Chiến sĩ thi đua toàn quốc:

- Là những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được chọn trong số cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 2 lần liên tục.

- Có ảnh hưởng và uy tín rộng, là tấm gương cho nhiều người học tập.

- Sáng kiến, đề tài nghiên cứu có phạm vi ảnh hưởng rộng đối với toàn quốc.

Điều 8. Hình thức khen thưởng
1. Bằng khen

- Bằng khen của Chính phủ: thực hiện theo Điều 38 của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
- Bằng khen của Bộ GD&ĐT: thực hiện theo Điều 5 Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.
- Bằng khen của UBND tỉnh: 

+ Đối với cá nhân có 2 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (có Quyết định công nhận của Chủ tịch UBND huyện); có 02 sáng kiến kinh nghiệm được cấp trên công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở (không được lấy sáng kiến được xét, công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp để xét đề nghị bằng khen). 
+ Đối với tập thể có 2 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, pháp luật.

* Lưu ý: Cá nhân là đảng viên không hoàn thành tốt nhiệm vụ thì không được xét đề nghị UBND tỉnh khen thưởng; không xét, đề nghị tỉnh khen thưởng đối với cán bộ quản lý nếu đơn vị không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không xét đề nghị khen thương đối với cá nhân trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ (điều 2, Thông tư 12/2019/TT-BNV)

Tỉ lệ được xét, đề nghị khen không quá 10% tổng số cá nhân đạt danh hiệu LĐTT (trong đó tỉ lệ không là lãnh đạo, quản lý đạt trên 70%).
2. Giấy khen: 

- Chỉ tiêu: 15-20% tổng số cá nhân đạt danh hiệu LĐTT (trong đó tỉ lệ không là lãnh đạo, quản lý đạt trên 70%).

- Tiêu chuẩn: được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và có thành tích nổi bật trong công tác như đạt giải trong phong trào, hội thi từ cấp huyện trở lên hoặc đạt thành tích nổi bật trong một số nhiệm vụ được giao, có tính lan tỏa trong đơn vị, địa phương.

3. Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục
Thực hiện theo Điều 6 Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.
Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Tổ chức  thực hiện.

1. Hội đồng thi đua, khen thưởng có nhiệm vụ phát động phong trào thi đua, tổ chức đăng ký thi đua và gửi hồ sơ đăng ký thi đua về Phòng Giáo dục và Đào tạo vào đầu năm học.

2. Căn cứ vào kế hoạch thi đua năm học và các điều kiện, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, HĐTĐKT tiến hành thẩm định, bình bầu các danh hiệu thi đua theo nguyên tắc dân chủ, nình đẳng và bỏ phiếu kín. 

3. Công khai kết quả xét thi đua trước Hội đồng sư phạm Nhà trường theo quy chế và gửi hồ sơ thi đua về Phòng GDĐT đúng thời gian qui định (yêu cầu hồ sơ đầy đủ, chính xác).
4. Đối với cá nhân khi được xét, đề nghị các các cấp công nhận hoặc khen thưởng phải viết bảng báo cáo thành tích theo mẫu quy định.

Điều 10. Hiệu lực thi hành 

Quy chế này thay thế Quy chế thi đua, khen thưởng ban hành ngày ngày 29/11/2021 theo Quyết định số 209/QĐ-THBA và được áp dụng kể từ năm học 2022-2023.

Trong quá trình thực hiện Quy chế thi đua khen-thưởng, nếu có vướng mắc hoặc những điều chưa phù hợp thì Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Trường Tiểu học Bình An sẽ xem xét bổ sung, sửa đổi./.

